
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP QUẬN 

(kèm theo Quyết định số 2234 /QĐ-UBND ngày 29  tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy) 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ, chức danh và đơn vị 

công tác 

Trình độ chuyên 

môn 

Ghi 

chú 

I. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 

1 Võ Thị Đông Xuân 11/11/1971 Nữ Chủ tịch Đại học Xã hội học  

2 Lê Hải Triều 14/12/1984 Nam Phó Chủ tịch Thạc sĩ Luật  

3 Huỳnh Thị Lài 29/11/1976 Nữ Phó Chủ tịch Đại học hành chính  

II. CÔNG AN QUẬN 

4 Lý Văn Phong 22/7/1976 Nam Trưởng Công an quận 
Đại học Luật – Đại 

học Cảnh sát 

 

5 Nguyễn Thanh Vũ 20/10/1975 Nam Phó Trưởng Công an quận Đại học Cảnh sát  

6 Bùi Ngọc Tuấn 16/01/1981 Nam Phó Trưởng Công an quận Thạc sĩ Luật  

7 Nguyễn Xuân Đức 03/01/1985 Nam Phó Trưởng Công an quận 
Thạc sĩ Luật - Đại 

học Cảnh sát 

 

8 Trương Công Thành 19/12/1968 Nam Phó Trưởng Công an quận Đại học Luật  

9 Tô Đông Nam 19/3/1983 Nam Đội trưởng - Đội An ninh Thạc sĩ An ninh  



 

 

10 Nguyễn Thái Trung 14/12/1985 Nam Phó Đội trưởng - Đội An ninh Thạc sĩ An ninh  

11 Trương Ngọc Kỳ 02/8/1978 Nam Đội trưởng - Đội điều tra Tổng hợp Đại học Cảnh sát  

12 Đinh Thị Duyên 20/12/1983 Nam 
Phó Đội trưởng - Đội điều tra Tổng 

hợp 
Đại học Cảnh sát 

 

13 Trần Quốc Truyền 20/7/1979 Nam Đội trưởng - Đội Cảnh sát Hình sự Đại học Cảnh sát  

14 Phan Hồng Nhung 06/9/1974 Nam 
Đội trưởng - Đội Xây dựng phong 

trào 
Thạc sĩ An ninh 

 

15 Võ Minh Vương 07/2/1985 Nam 
Phó Đội trưởng - Đội Xây dựng 

phong trào 
Thạc sĩ Cảnh sát 

 

16 Huỳnh Văn Hoàng 15/10/1973 Nam Đội trưởng - Đội Cảnh sát kinh tế Đại học Cảnh sát  

17 Trần Trung Kiên 03/2/1984 Nam 
Đội trưởng - Đội Cảnh sát QLHC 

về TTXH 
Thạc sĩ An ninh 

 

18 Nguyễn Văn Đồng 30/5/1984 Nam 
Đội trưởng - Đội Cảnh sát ĐTTP về 

ma túy 
Đại học Cảnh sát 

 

19 Trương Hoài Phú 20/8/1975 Nam 
Đội trưởng – Đội Cảnh sát giao 

thông 
Đại học Luật 

 

20 Vũ Thị Hằng 09/4/1984 Nữ Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Đại học Luật  

III. THANH TRA QUẬN 

21 Nguyễn Hoàng Phúc 1975 Nam Chánh Thanh tra quận Cử nhân tin học  

IV. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 

22 Trần Hữu Lộc 23/5/1973 Nam Trưởng phòng Cử nhân Xã hội học  

V. TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 

23 Phùng Kim Toan 28/10/1982 Nữ 
Chánh án; Bí thư Chi bộ Tòa án 

nhân dân quận  
Thạc sỹ Luật 

 

24 Nguyễn Hoàng Quí 17/10/1982 Nam 
Phó Chánh án; Phó Bí thư Chi bộ 

Tòa án nhân dân quận  
Cử nhân Luật 

 



 

 

25 Phan Thúy Nguyên 18/11/1982 Nữ Chi ủy viên – Chánh Văn phòng Cử nhân Luật  

VI. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 

26 Diệp Thị Hoàng Yến 24/12/1979 Nữ Chuyên viên 
Đại học Sư phạm 

Tiếng anh 

 

VII. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 

27 Huỳnh Thị Kim Thoa 07/02/1995 Nữ Chuyên viên Cử nhân Luật  

VIII. PHÒNG KINH TẾ QUẬN 

28 Nguyễn Văn Công 04/01/1974 Nam Trưởng phòng Cử nhân Kinh tế  

IX. PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI QUẬN 

29 Dương Đình Ngân 19/12/1966 Nam Phó Trưởng phòng Cử nhân hành chính  

X. PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 

30 Lư Diệu Khanh 27/01/1978 Nữ Trưởng phòng Cử nhân Kinh tế  

XI. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN 

31 Nguyễn Ngọc Lan Thanh 05/8/1986 Nữ Chuyên viên  Đại học Xây dựng  

XII. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN 

32 Trần Đức Hiệp 24/3/1985 Nam Phó Trưởng phòng  Kế toán tổng hợp  

XIII. CHI CỤC THỐNG KÊ KHU VỰC BÌNH THỦY – Ô MÔN 

33 Đinh Trạng Nguyên 24/04/1975 Nam Chi Cục trưởng Cử nhân Kế toán  



 

 

XIV. PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 

34 Nguyễn Văn Thảo 14/02/1977 Nam Trưởng phòng 
Đại học Luật, 

Ths.Khoa học đất 

 

35 Nguyễn Thanh Triều 30/6/1980 Nam Phó Trưởng phòng Đại học Luật  

36 Lư Huy Toàn 07/3/1981 Nam Chuyên viên Thạc sĩ Luật Kinh tế  
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